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Câu 1: Thực hiện phép tính: (3a2-2a-1).4a2
	A. 12a4-4a3+4a2
	B. 7a4-2a3+4a2
	C. 12a4-4a3+a2
	D. 12a4-8a3-4a2


Câu 2: Phân tích đa thức –mx + my + m thành nhân tử ta được
	A. m(x + y + 1)
	B. m(x + y) 
	C. m(-x + y - 1)
	D. m(-x + y + 1)


Câu 3: Cho hình bình hành ABCD có [image: image2.png]=)



 Số đo các góc của hình bình hành là:
	A. [image: image4.png]



	B. [image: image6.png]A=D=135%B =C = 45°




	C. [image: image8.png]A=D=130%B=D=50°




	D. [image: image10.png]I
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Câu 4: Tìm x biết : 8x(x-3)+25-x-8x2 =0
	A. 2
	B. -1
	C. 1
	D. -2


Câu 5: Tích (x-7)(x+1) bằng
	A. x2-8x+7
	B. x2-6x-7
	C. x2-7x-7
	D. x2-8x-7


Câu 6: Kết quả của tổng [image: image12.png]4x+1 1-2x
2y 2y




  là?
	A. 
[image: image13.wmf]3
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[image: image14.wmf]1
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Câu 7: Chọn câu đúng.
	A. (1 – x2)(-x2 – 2x) = x4 + 2x3 – x2 – 2x
	B. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x3 – 2x      

	C. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – 2x
	D. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x2 – 2x


Câu 8: Phân tích đa thức 5x(x – y) + (y – x) thành nhân tử ta được
	A. 5x(x – y) + (y – x) = (x – y)(5x + 1)
	B. 5x(x – y) + (y – x) = 5x(x – y)

	C. 5x(x – y) + (y – x) = (x – y)(5x – 1)
	D. 5x(x – y) + (y – x) = (x + y)(5x – 1)


Câu 9: Phân tích đa thức [image: image18.png]x2 +
2
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 thành nhân tử, ta được kết quả là:
	A. 
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Câu 10: Phân thức 
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 là kết quả của phép tính nào dưới đây?
	A. 
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Câu 11: Phép tính [image: image29.png]2 1
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 có kết quả là?
	A. 
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	D. [image: image34.png]2x—7
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Câu 12: Phân tích đa thức [image: image36.png]—5x+ 5y



 thành nhân tử, ta được kết quả là:
	A. [image: image38.png]5(y —x)




	B. [image: image40.png]5(x+ 5y)




	C. [image: image42.png]5(x+y)




	D. [image: image44.png]—5(x+y)






Câu 13: Chọn khẳng định đúng?
	A. 
[image: image45.wmf]ACAC
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Câu 14: Cho tứ giác ABCD có đường chéo AC vuông góc với BD, diện tích của ABCD là 60 cm2; BD =12cm. Độ dài đường chéo AC là:
	A. 14 cm             
	B. 8 cm
	C. 10 cm              
	D. 16 cm


Câu 15: Kết quả của phép tính : [image: image50.png]
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Câu 16: Kết quả của phép tính:    [image: image56.png]4x S
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Câu 17: Rút gọn biểu thức 
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 được kết quả là ?
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Câu 18: Phân tích 5x2+10xy+5y2 thành nhân tử
	A. 5(x-y)2
	B. 5(x+y)2
	C. -5(x-y)2
	D. -5(x+y)2


Câu 19: Cho hình bình hành ABCD. Tia phân giác của góc A cắt CD tại M. Tia phân giác góc C cắt AB tại N (hình vẽ). Hãy chọn câu trả lời sai.

[image: image67.png]



	A. AMCN là hình bình hành             
	B. CMBA là hình thang

	C. ANCD là hình thang            
	D. AM = AD


Câu 20: Một hình thang có đáy nhỏ là 6 cm, đáy lớn dài hơn đáy nhỏ là 2 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là:
	A. 6 cm           
	B. 7 cm
	C. 5,5 cm       
	D. 5 cm           


Câu 21: Chọn câu sai.
	A. Trong hình thang cân, hai đường chéo không bằng nhau

	B. Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

	C. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

	D. Trong hình thang cân, hai cạnh đáy song song với nhau.


Câu 22: Rút gọn biểu  thức 
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Câu 23: Kết quả của phép tính : [image: image74.png]2x |, x+1

3l | 3xl




	A. -1
	B. x-1
	C. x+1
	D. 1


Câu 24: Cho ΔABC đều, cạnh 4cm; M, N là trung điểm của AB và AC. Chu vi của tứ giác MNCB bằng
	A. 10 cm           
	B. 5cm
	C. 6cm
	D. 7 cm


Câu 25: Cho 
[image: image75.wmf]22
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 đa thức thích hợp điền vào chỗ trống là
	A. xy
	B. x2y
	C. x2
	D. x


Câu 26: Kết quả của phép chia 
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Câu 27: Tính (2x2y3)2.3xy
	A. 8x3y4
	B. 12x5y7
	C. 16x4y5
	D. 16x3y6


Câu 28: Tìm nhân tử chung của biểu thức 5x2(5 + 2x) + 4x + 10 có thể là
	A. 4x + 10
	B. 5 – 2x    
	C. 4x – 10  
	D. 5 + 2x    


Câu 29: Kết quả của tổng [image: image82.png]
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Câu 30: Phân tích 4x2 – 9y2 thành nhân tử ta được
	A. (2x – 3y)(2x + 3y)               
	B. (2x – 3y)2

	C. (4x – 5y)(4x + 5y)               
	D. (4x – 9y)(4x + 9y) 


Câu 31: Phép tính 
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 có kết quả là?
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Câu 32: Kết quả của 5x(x+2) bằng:
	A. 10x+5x2
	B. 10x-5x2
	C. 10x+5x2
	D. 7x-5x2


Câu 33: Hãy chọn câu sai. Cho ABCD là hình chữ nhật có O là giao điểm hai đường chéo. Khi đó
	A. AB = CD; AD = BC
	B. AO = OB   
	C. AB = AD
	D. AC = BD   


Câu 34: Cho ABC có AM là đường trung tuyến. Biết diện tích ABC bằng 80cm2. Diện tích AMB là:

[image: image89.emf]A
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	A. 30cm2
	B. 120cm2
	C. 15cm2
	D. 40cm2


Câu 35: Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm, 4cm là:
	A. 10cm         
	B. 9,5cm
	C. 2,5cm
	D. 8cm


Câu 36: Chọn câu sai. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AECH là hình :
	A. Hình chữ nhật
	B. Hình vuông
	C. Hình thang cân
	D. Hình thang vuông


Câu 37: Hình chữ nhật có chiều dài tăng 6 lần, chiều rộng giảm 2 lần, khi đó diện tích hình chữ nhật
	A. Không thay đổi                             
	B. Tăng 2 lần

	C. Giảm 2 lần                         
	D. Tăng 3 lần


Câu 38: Góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là 1000. Góc kề còn lại của cạnh bên cùng phía với góc đã cho là:
	A. 1100           
	B. 800
	C. 700             
	D. 1200           


Câu 39: Thực hiện phép tính : [image: image91.png]3x+12 8-2x
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 ta được kết quả là:
	A. 
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Câu 40: Tính 
[image: image96.wmf]1
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	A. -x3y4
	B. -6x3y4
	C. 5x2y3
	D. -5x2y3
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